ĐỀ THAM KHẢO SỐ 1

 HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1(3 điểm): Đọc và trả lời các câu hỏi:  
	“ Bởi mẹ khổ làn da xạm nắng

Cả một đời gánh nặng nuôi con

Trăng khuya còn lúc héo mòn

Thân người còm cõi nước non vơi đầy
	Công trời biển mẹ đây có kể

Bao nhọc nhằn tiếp kế đến nay

Mồ hôi thánh thót luống cày

 Cho con cơm trắng đêm say giấc nồng...”.

(Mẹ - Phương Trang)


Câu a (1,0 điểm) : Nêu nội dung của đoạn thơ trên. 

Câu b.(1,0 điểm) : Tìm những từ tượng hình và từ tượng thanh có trong đoạn thơ trên.

Câu c (1,0 điểm) : Từ đoạn thơ trên, em sẽ làm gì để đền đáp công ơn to lớn của mẹ ? 
Câu 2 (3 điểm): Từ bảng thông tin bên dưới,  em hãy viết 1 đoạn văn (10-12 câu) trình bày về việc quản lý thời gian của em một cách hiệu quả.
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Câu 3 (4 điểm) : Em hãy viết bài văn kể lại một chuyến đi của em với bạn bè (hay gia đình, nhà trường,..) mà qua đó em có những trải nghiệm thú vị.
-----HẾT -----
ĐỀ THAM KHẢO SỐ 2

 HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (2 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Trưa mùa hè, trời nắng chang chang, gió im phăng phắc. Trong nhà, ngoài ngõ, vắng vẻ, tĩnh mịch. Ở một chái bên, bà ôm cháu vào lòng. Hai bà cháu nằm trên cái võng, đưa đi đưa lại, tiếng kẽo cà kẽo kẹt theo một điệu*.
Bà cất tiếng hát, bà ru:

“Cái ngủ mày ngủ cho lâu,

Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về…”

Cháu nghe êm tai, ra chừng thiu thiu ngủ, mà bà cũng ra dáng lim dim hai con mắt…

“Ừ, cái ngủ mày ngủ cho say.

Mẹ mày vất vả chân tay tối ngày.”

* Một điệu: Cứ thế mãi, không thay đổi.

(Trích Quốc văn giáo khoa thư - Lớp dự bị, NXB Kim Đồng, 2019)

a. Em hãy đặt nhan đề cho đoạn văn trên? (0,5 điểm)

b. Em hãy tìm một từ tượng hình trong đoạn văn trên (0,5 điểm)

c. Từ đoạn văn trên, em hãy viết đoạn văn ngắn (2 – 3 câu) nói về tình cảm gia đình? (1 điểm)

Câu 2: (3,0 điểm)
Tác giả người Anh có câu: “Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao”, em hãy viết đoạn văn (10 – 12 câu) nêu suy nghĩ của bản thân về sự tự tin.
Câu 3: (5,0 điểm)
Em hãy viết bài văn kể về một chuyến đi thực tế của bản thân đã làm thay đổi những suy nghĩ về cuộc sống trong em. 

----- HẾT-----

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 3

 HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn  văn sau và trả lời câu hỏi:

“Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì hồi ấy tôi không biết ghi và ngày nay tôi không nhớ hết. Nhưng mỗi lần thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đi đến trường, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên thấy lạ.Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi,vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : hôm nay tôi đi học”

                                                                    (“Tôi đi học”- Thanh Tịnh)                            

a. Xác định nội dung của đoan văn trên. (1,0 điểm)

b. Tìm từ tượng hình có trong đoạn văn. (1,0 điểm) 
c. Hãy viết đoạn văn (từ 2-3 câu) giải thích vì sao nhân vật “tôi” lại có cảm giác “lạ” trên con đường làng quen thuộc. (1,0 điểm)
Câu 2: (3,0 điểm)

Trong bức thư của thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tơn gửi cho tổng thống Mĩ Phreng-klin Pi-ơ- xơn, ông có viết: “Đất là Mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai tức là xảy ra đối với những đứa con của Đất”. Bằng sự hiểu biết của mình, em hãy viết đoạn văn từ (10- 12 câu) trình bày suy nghĩ của em về hai câu văn trên.

Câu 3: (4,0 điểm)

 Thuyết minh về một đồ dùng học tập của em.

--- HẾT---
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MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3.0 điểm) Đọc bài ca dao sau và trả lời câu hỏi:

“Cày đồng đang buổi ban trưa,

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày.

Ai ơi bưng bát cơm đầy,

Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần”.

a) Cho biết nội dung của bài ca dao trên. (1.0 điểm)

b) Tìm phép nói quá và cho biết tác dụng của phép nói quá trong câu “Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày”. (1.0 điểm)

c) Viết từ 3-5 câu nêu suy nghĩ của em về bài ca dao trên. (1 điểm)

Câu 2: (3.0 điểm)

Bác Hồ có câu: “Đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết,

   Thành công thành công đại thành công.”

Hãy viết đoạn văn (10 đến 12 câu) nêu suy nghĩ của em về câu nói trên.

Câu 3: (4.0 điểm)

Hãy thuyết minh cây bút bi.

___HẾT___
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MÔN: NGỮ VĂN 8
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Câu 1: (3,0 điểm) Cho đoạn trích sau:

“-Con nín đi! Mợ đã về với các con rồi mà.

Mẹ tôi lấy vạt áo nâu thấm nước mắt cho tôi rồi xốc nách tôi lên xe. Đến bây giờ tôi mới kịp nhận ra mẹ tôi không còm cõi xơ xác quá như cô tôi nhắc lại lời người họ nội của tôi nói. Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong, và nước da mịn  làm nổi bật màu hồng  của hai gò má. Hay tại  sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu phả ra lúc đó thơm tho lạ thường.

Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để bàn tay người mẹ vuốt ve từ trên trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy người mẹ có một êm dịu vô cùng.”

(Trích “ Trong lòng mẹ”- Nguyên Hồng,SGK Ngữ Văn 8 tập 1, trang 18)

  a. Nêu nội dung khái quát của đoạn trích. (1,0 điểm)
b.Tìm các từ tượng hình trong đoạn trích  (1,0 điểm)

  c. Từ nội dung đoạn trích trên, em thấy người mẹ có vai trò như thế nào trong cuộc sống của mỗi chúng ta? (1,0 điểm)
Câu 2: (3.0 điểm)

“ Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được nhiều việc lớn lao” 

                                                                                  (Samuel Jonhson)
Từ câu nói trên, em hãy viết đoạn văn (10 - 12 câu) nêu suy nghĩ của bản thân về sự tự tin.

Câu 3: (4.0 điểm)   

     Thuyết minh về một dụng cụ học tập quen thuộc với em.

----- HẾT -----

ĐỀ THAM KHẢO SỐ 6

 HỌC KÌ 1 – NĂM HỌC 2019-2020

MÔN: NGỮ VĂN 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (2 điểm) : Đọc đoạn văn sau và trả lới các câu hỏi:

“Tôi được tặng một chiếc xe đạp leo núi rất đẹp vào dịp sinh nhật của mình. Trong một lần đạp xe ra công viên chơi, một cậu bé cứ quẩn quanh ngắm nhìn chiếc xe vẻ thích thú và ngưỡng mộ thật sự.

· Chiếc xe này của bạn đấy à? Cậu bé hỏi.

· Anh mình đã tặng mình nhân ngày sinh nhật đó. Tôi trả lời không giấu vẻ tự hào và mãn nguyện.

· Ồ, ước gì tôi….Cậu bé ngập ngừng.

Tôi nghĩ có được người anh như tôi. Nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm tôi bất ngờ:

· Ước gì tôi có thể trở thành ngời anh như thế. Cậu nói chậm rãi và lộ rõ vẻ quyết tâm. Sau đó, cậu đi về chiếc ghế đá sau lung tôi, nơi có em nhỏ tật nguyền và nói:

· Đến sinh nhật nào đó của em, anh sẽ tặng em chiếc xe lăn lắc tay.”

(Trích Hạt giống tâm hồn)

a. Cho biết nội dung đoạn trích trên?

b. Tìm than từ và cho biết nó là loại thán từ nào? 

c. Nêu phương thứ biểu đạt của đoạn trích trên.

Câu 2: (3 điểm):

Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng nhất đối với người Việt Nam. Tình cảm ấy được thể hiện đằm thắm, ngọt ngào trong ca dao. Trong đó có những bài ca dao nói về tình cảm an hem rất sâu sắc như câu:

“Anh em như thể tay chân

Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần “

Em hiểu câu ca dao đó như thế nào? Viết một đoạn văn ngắn(khoảng từ 15 đến 20 dòng) trình bày suy nghĩ của em về điều đó.

Câu 3: (4 điểm)

Kể một câu chuyện làm thay đổi suy nghĩ và hành động của em trong cuộc sống(kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm) 

